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PHỤ LỤC II  
Bổ sung định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ ban hành kèm theo  

Thông tư số 12/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
(Kèm theo Thông tư số……./TT-BXD ngày…./…./2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) 

 
 
Bổ sung định mức công tác gia công cửa van mã hiệu MR.11400 như sau: 
 

MR.11400  GIA CÔNG CỬA VAN  

 Thành phần công việc: 

 Chuẩn bị, nắn, uống, mài thép tấm, thép hình. Lấy dấu, gá lắp để gia công các chi tiết 
theo đúng thiết kế và các yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã hiệu 
Công tác  
xây dựng 

Thành phần hao phí Đơn vị 
Cửa van 
phẳng 

Cửa van 
hình cánh 

cung 
      

 
MR.114 

 
Gia công cửa 
van  
 
 
 

Vật liệu    

Thép tấm, thép hình kg 1050 1050 

Ôxy chai 3,01 4,50 

Khí gas kg 6,02 9,00 

Que hàn kg 29,0 29,0 

Vật liệu khác % 5 5 

Nhân công 4,0/7 công 59 62 

Máy thi công    

Máy cưa 2,7 kW ca 4,5 4,5 

Máy tiện 10 kW ca 3,0 4,0 

Máy phay bào 7 kW ca 2,5 3,5 

Máy hàn 23 kW ca 7,0 7,0 

Máy mài 2,7 kW ca 1,5 1,5 

Máy cắt thép Flaxma ca 1,0 1,0 

Máy khoan 4,5 kW ca 3,0 3,0 

Cần cẩu 16 t ca 0,1 0,2 

Máy khác % 2 2 
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